
TT MÃ VN Họ và tên Ngày Sinh Số hộ chiếu

1 VN02017003245 Nguyễn Hoàng Giang 23/08/1992 C3669474

2 VN02017004137 Đường Xuân Khải 10/06/1998 C3665772

3 VN02017003505 Nguyễn Danh Thông 13/08/1992 N2279629

4 VN02017003193 Nguyễn Thị Nghĩa 24/04/1995 C3660272

5 VN02019003873 Nguyễn Thanh Phong 12/10/1992 C8250731

6 VN32019000728 Nguyễn Thanh Hải 03/10/1986 N2454118

7 VN02016003735 Phạm Đăng Toản 01/08/1989 N1412090

8 VN02017003444 Bùi Văn Thăng 25/07/1985 C3672340

9 VN02018005194 Lê Trọng Đức 07/04/1997 C2118789

10 VN02019003406 Đào Văn Thắng 22/10/1982 N2475620

11 VN02017003862 Nguyễn Thị Hoàng Nga 01/06/1994 C3663336

12 VN02016005181 Vũ văn sơn 01/11/1989 C8909744

13 VN02017000308 Nguyễn Văn Quảng 16/09/1984 N2184285

14 VN02019003270 Trần Đình Văn 17/07/1990 N2393260

15 VN02017002289 Tạ  Văn  Thiệp 22/11/1997 C3671167

16 VN02019001215 Nguyễn Huy Quân 02/04/1984 C7844511

17 VN02018001891 Lê Văn Hiếu 08/01/1984 C5258632

18 VN02017003627 Nguyễn Ngọc Dưỡng 30/07/1987 P00865980

19 VN02016006990 Mai Ngọc Khánh 02/01/1992 N2223344

20 VN02017003246 Phan Viết Minh Cảnh 24/10/1992 C3666734

21 VN02018002752 Lương Xuân Hoàn 11/02/1998 C5587785

22 VN02016004896 Hà Đình Tiến 06/10/1988 N2234621

23 VN02016004510 Nguyễn Văn Thuần 18/12/1995 K0149915

24 VN02017003895 Phạm Văn Thi 06/10/1988 N2454617

25 VN02017003877 Nguyễn Hữu Hào 07/05/1990 N2125022

26 VN02018000417 Nguyễn Duy Luýt 03/03/1989 C4047152

27 VN02014010229 Nguyễn Thị Thắm 16/04/1994 N1967014

28 VN02018005555 Giáp Văn Anh 02/02/1990 C5584418

29 VN32017001319 Nguyễn Chí Công 03/05/1990 P01080171

30 VN02017002924 Nguyễn Văn Tuấn 02/12/1988 B8878707

31 VN02018002791 Mai Đình Long 26/07/1991 C4662591

32 VN02017002608 Nguyễn Văn Vũ 17/05/1996 C4330600

33 VN02018006195 Bùi Văn Chiến 30/10/1997 C2357829

34 VN02016004881 Lục Thị Mận 22/11/1995 C5991732

35 VN02018003898 Nguyễn Văn Hoàng 01/09/1992 C 5559912

36 VN02017003348 Nguyễn Thị Hồng 29/09/1995 C7878502

37 VN02017000546 Tống Văn Tùng 27/03/1991 C8870725

38 VN32018000034 Nguyễn Văn Diên 18/09/1984 N2430091

39 VN02016004533 Trần Văn Hân 09/06/1982 C9926760
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40 VN02018005775 Nguyễn Công Kiêm 29/04/1997 C5685916

41 VN02017003447 Vũ Ngọc Thủy 12/01/1983 N2476985

42 VN02022000283 Thân Văn Cường 08/06/1987 N1915046

43 VN02016006801 Cấn Xuân Trường 10/11/1980 C2444378

44 VN02017003988 Bùi Đình Lăng 27/06/1989 C3669623

45 VN02018001938 Bùi Văn Việt 23/07/1988 C6558930

46 VN02017003984 Phan Tấn Hùng 29/06/1985 C1851501

47 VN02017004074 Nguyễn Tấn Kha 16/06/1985 C3676986

48 VN02016006710 Nguyễn Danh Thế 27/10/1990 C2445694

49 VN02018001845 Nguyễn Anh Tuấn 30/07/1975 N2392353

50 VN02017003561 Vũ Hoài Văn 06/09/1984 C3663394

51 VN02016006917 Linh Văn Chung 23/01/1989 C0840849

52 VN02017003580 Đặng Hải Âu 14/02/1988 C8864956

53 VN02017004085 Trần Đình Nhuận 15/06/1980 C3672682

54 VN02015007947 Lê Văn Hiến 08/04/1987 N1946296

55 VN02016005754 Phạm Văn Phương 04/02/1984 B4097961

56 VN02019006413 Dương Văn Hà 14/06/1991 C5584244

57 VN02017003636 Võ Thị Anh Đào 22/11/1990 C3679718

58 VN02017002464 Lê Hữu Tuân 15/05/1983 C3675952

59 VN32019000070 Hoàng Nghĩa Ngọc 02/11/1989 C8781401

60 VN32017001336 Hồ Vĩnh Tú 15/04/1989 N2184419

61 VN02016006781 Lê Ngọc Lý 14/02/1989 C1187611

62 VN32017001062 Thạch Văn Hiểu 10/05/1990 B5941084

63 VN32020000424 Nguyễn Văn Tỵ 01/02/1988 C9395917

64 VN02016003975 Nguyễn Chung Dũng 01/01/1989 N2086928

65 VN32017001271 Nguyễn Văn Huấn 18/08/1985 N2224695


